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TT SBD Họ tên 
Ngày tháng năm sinh Dân 

tộc 

Quê 

quán 
Trình độ 

Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  069 
Nguyễn 

Linh  
Ngọc  06/10/2002 Kinh 

Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

 

2  070 Phạm Kiều  Oanh  22/9/2002 Kinh 
Thái 

Bình 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

3  071 Nguyễn Hữu  Phú 06/6/1999  Kinh 
Nghệ 

An 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

4  072 Đỗ Tuấn  Phương 12/3/2002  Kinh 
Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

5  073 Phùng Mai  Phương  13/12/2002 Kinh 
Hải 

Dương 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

6  074 Lê Đình  Quang 04/5/2000  Kinh 
Thanh 

Hóa 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
Bố công tác 

trong Ngành 

 

7  075 Hoàng Thị  Quỳnh  10/8/1998 Tày 
Lạng 

Sơn 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

8  076 Nguyễn Hữu  Tài 11/8/2000  Kinh 
Nghệ 

An 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

9  077 
Hắc Thị 

Băng  
Tâm  26/7/2000 Kinh 

Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

10  078 Lê Việt  Tùng 18/6/2000  Kinh 
Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

 

11  079 
Nguyễn 

Quang Huỳnh  
Thái 23/11/2002  Kinh 

Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

12  080 Hà Tuấn  Thành 20/11/2001  Thái Sơn La 
CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

13  081 
Phạm Mai 

Thiên  
Thảo  13/9/2001 Kinh 

Hà 

Tĩnh 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

14  082 
Trần Thị 

Hương  
Thảo  13/6/2002 Kinh 

Bắc 

Giang 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

15  083 
Trương Thị 

Hương  
Thảo  16/5/1998 Tày 

Lạng 

Sơn 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

16  084 Nguyễn Đức  Thắng 24/02/2002  Kinh 
Quang 

Ninh 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

17  085 
Phạm Thị 

Hành  
Thiện  18/8/2001 Kinh 

Hưng 

Yên 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
Bố công tác 

trong Ngành 
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18  086 Phùng Thị  Thư  06/4/2002 Kinh 
Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

 

19  087 Đậu Thị  Trang  20/9/1999 Kinh 
Nghệ 

An 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Con bệnh 

binh 

 

20  088 
Đinh Thị 

Huyền  
Trang  13/12/2002 Kinh 

Nghệ 

An 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
Bố công tác 

trong Ngành 

 

21  089 Nguyễn Hà  Trang  01/3/2002 Kinh 
Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

22  090 
Trần Thị 

Quỳnh  
Trang  30/8/2000 Kinh 

Vĩnh 

Phúc 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

23  091 
Hoàng 

Dương Ngọc  
Trâm  06/12/2002 Kinh 

Quảng 

Bình 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

24  092 
Lục Thị 

Kiều  
Trâm  07/01/2002 Tày 

Tuyên 

Quang 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

25  093 
Nguyễn 

Ngọc  
Trâm  14/10/2002 Kinh 

Nghệ 

An 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Bố công tác 

trong Ngành 

 

26  094 Lê Minh  Trung 15/11/2002  Kinh 
Nam 

Định 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Bố công tác 

trong Ngành 

 

27  095 
Nguyễn 

Quang  
Trung 25/11/2002  Giáy 

Hà 

Nam 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

28  096 Hoàng Văn  Trường 26/12/2001  Kinh 
Hải 

Dương 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

29  097 Trần Xuân  Trường 02/7/2002  Kinh 
Vĩnh 

Phúc 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

30  098 Lê Thị Tú  Uyên  01/12/2002 Kinh 
Quảng 

Ninh 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

31  099 Nguyễn Thị  Uyên  28/11/2001 
Sán 

Chỉ 

Thái 

Nguyên 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
Dân tộc  

thiểu số 

 

32  100 
Nguyễn Thị 

Tố  
Uyên  26/10/2002 Kinh 

Thanh 

Hóa 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

33  101 Lê Thùy  Vân  01/5/2001 Kinh 
Hà 

Nội 

CN luật Trường Đại 

học Luật Hà Nội 
 

 

34  102 Đàm Quang  Vinh 23/9/2002  Kinh 
Hưng 

Yên 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

35  103 
Nguyễn 

Xuân  
Vũ 30/3/2002  Kinh 

Hải 

Phòng 

CN luật Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo VC1 (để b/c); 

- Vụ 15, VKSTC (để b/c); 

- Ban Giám sát; 

- Trường ĐHKS Hà Nội; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban coi thi; 

- Thí sinh (để thực hiện); 

- Lưu HĐTD, TCCB VC1. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Phạm Văn Hòa 
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